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HƯỚNG DẪN

XÂY DỰNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ,

DOANH NGHIỆP ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA
Căn cứ Hướng dẫn số 58/HD-TLĐ ngày 10/5/2022 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐ) về triển khai thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 28/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. 
 Căn cứ Công văn số 2811-CV/TU ngày 21/10/2022 của Tỉnh ủy về việc Phê duyệt quy trình, thủ tục hành chính của Ban Dân vận Tỉnh ủy; UB MTTQ  Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh. 

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh triển khai Hướng dẫn xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa gửi đến các cấp công đoàn trong tỉnh để phối họp các ngành, đoàn thể, doanh nghiệp triển khai thực hiện gồm các nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:

Nhằm nâng cao chất lượng các phong trào thi đua do Công đoàn phát động trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CNVCLĐ), góp phần triển khai xây dựng văn hóa cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp, phát huy tinh thần khởi nghiệp sáng tạo, xây dựng đội ngũ doanh nhân giỏi, kinh doanh đúng pháp luật, có trách nhiệm với cộng đồng, xã hội và nâng cao đời sống văn hóa của công nhân lao động.
 Các cấp công đoàn xem nội dung xây dựng "Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" là một trong những nội dung quan trọng của phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". Tổ chức phát động và đưa nội dung này vào tiêu chí bắt buộc để đánh giá xếp loại xét thi đua, khen thưởng hằng năm đối với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. 
2. Yêu cầu
Các cấp công đoàn chủ trì phối hợp với chính quyền, các đoàn thể chính trị xã hội, các ngành, các cơ quan đơn vị và doanh nghiệp có liên quan  thực hiện triển khai bộ hướng dẫn thủ tục xây dựng "Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" bắt đầu từ năm 2023. Việc đánh giá, bình xét và công nhận đạt chuẩn "Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" phải đảm bảo nghiêm túc, khách quan, công bằng. 
II. NỘI DUNG
1. Đối tượng áp dụng

Đối tượng được xét tặng danh hiệu là các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, có tổ chức công đoàn cấp cơ sở trở lên.
2. Nguyên tắc thực hiện
- Công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa chỉ áp dụng với những trường hợp có đăng ký thi đua.

- Công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa gắn với khen thưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở cơ sở.

- Thẩm quyền ký quyết định và giấy công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa: Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.
- Việc công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa phải đảm bảo chính xác, công khai, công bằng, kịp thời và đúng quy định. Thống nhất sử dụng mẫu Giấy công nhận theo Hướng dẫn của TLĐ.
3. Tiêu chuẩn cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa
3.1. Tiêu chuẩn xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuấn văn hóa
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên;
- Xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa công sở;
- Quan tâm nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của cán bộ công chức, viên chức, người lao động.
- Gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
3.2. Tiêu chuẩn xây dựng doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa
- Sản xuất, kinh doanh ổn định và từng bước phát triển.
- Xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa doanh nghiệp.
- Nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của người lao động.
- Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
4. Trình tự đăng ký, xét và công nhận
4.1. Đăng ký
- Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp gửi đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 05 năm với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.
- Đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa một lần cho cả 02 giai đoạn 2 năm và giai đoạn 05 năm.
- Trong quá trình thực hiện, không đạt tiêu chí bất kể năm nào đều phải đăng ký lại từ đầu.
Ví dụ trình tự đăng ký
- Đầu năm 2023 đăng ký xây dựng đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 05 năm gửi công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở (đăng ký 01 lần xét cho cả hai giai đoạn 02 năm và 05 năm).
- Cuối năm 2023: tự chấm điểm thực hiện năm 2023 (không cần gửi công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở).
- Cuối năm 2024 (đủ 24 tháng): gửi bảng tự chấm điểm năm 2023, năm 2024, báo cáo thành tích 02 năm và tờ trình đề nghị công nhận đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 02 năm về công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.
-Cuối năm 2025, 2026, 2027: tự chấm điểm thực hiện (không cần gửi công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở).
- Cuối năm 2027 (đủ 60 tháng): gửi bảng tự chấm điểm 03 năm 2025, 2026, 2027; báo cáo thành tích 05 năm (2023-2027); bản sao giấy công nhận giai đoạn 02 năm và tờ trình đề nghị công nhận đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 05 năm về công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.
4.2. Quá trình xét và công nhận
4.2.1. Thời hạn công nhận
- Công nhận giai đoạn 02 năm: đủ 24 tháng tính từ ngày đăng ký.
- Công nhận giai đoạn 05 năm: đủ 60 tháng tính từ ngày đăng ký.
4.2.2. Chấm điểm
- Hàng năm Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tự chấm điểm thực hiện tiêu chí và không cần gửi công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.
- Năm thứ 2: gửi bảng tự chấm điểm năm thứ nhất và năm thứ hai cùng hồ sơ đề nghị công nhận giai đoạn 02 năm.
- Năm thứ 5: gửi bảng tự chấm điểm của năm thứ 3, thứ 4, thứ 5 cùng hồ sơ đề nghị công nhận giai đoạn 05 năm.
4.2.3. Hồ sơ trình ký công nhận đạt chuẩn (kèm theo bộ thủ tục)
· Tờ trình đề nghị công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 02 năm, giai đoạn 05 năm; có chứng nhận của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. (Mẫu 1)
· Bảng tự chấm điểm: 02 bảng tự chấm điểm đối với giai đoạn 02 năm; 03 bảng tự chấm điểm đối với giai đoạn 05 năm. (Mẫu 2A, 2B)
· Báo cáo thành tích: giai đoạn 02 năm, giai đoạn 05 năm của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đối với báo cáo thành tích giai đoạn 05 năm kèm bản sao Giấy chứng nhận giai đoạn 02 năm. (Mẫu 3)
Số bộ hồ sơ cần nộp là một (01) bộ, nộp trực tiếp tại công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở (LĐLĐ: huyện, thành phố; Công đoàn ngành Y tế; Công đoàn Viên chức tỉnh; Công đoàn Giáo dục tỉnh; Công đoàn Các khu công nghiệp).
4.2.4. Kiểm tra:
- Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở kiểm tra, tổng hợp danh sách các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa trình LĐLĐ  tỉnh xem xét, ký công nhận.
4.2.5. Ký quyết định và cấp giấy công nhận: 
- Căn cứ hồ sơ đề nghị và biên bản kiểm tra, kết quả thẩm định, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh ký quyết định và giấy công nhận giai đoạn 02 năm, giai đoạn 05 năm cho “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoa”. (Mẫu 4A, 4B).
- Trường hợp không công nhận phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Liên đoàn Lao động tỉnh

1.1. Ban Thường vụ, Thường trực LĐLĐ tỉnh: 
Chủ trì, chỉ đạo toàn diện việc triển khai thực hiện hướng dẫn nầy; đồng thời Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và tổ giúp việc để triển khai thực hiện hướng dẫn.
1.2. Ban Tuyên giáo - Nữ công: 
- Tham mưu trực tiếp cho Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh theo dõi, đôn đốc thực hiện hướng dẫn; xây dựng và triển khai kế hoạch tập huấn đến các cấp công đoàn, thời gian trong tháng 12/2022; kịp thời báo cáo những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện để Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh cho ý kiến chỉ đạo. 
- Tham mưu ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và tổ giúp việc  “Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” cấp tỉnh; tham mưu thông báo phân công nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo và tổ giúp việc.

1.3. Các Ban LĐLĐ tỉnh:

 Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp Ban tuyên giáo - Nữ công và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thực hiện tốt những việc có liên quan được lãnh đạo phân công.
2. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, đơn vị trực thuộc 
Căn cứ Hướng dẫn nầy, công đoàn các cấp tham mưu cho cấp ủy cùng cấp:chủ trì xây dựng kế hoạch triển khai hướng dẫn đến các công đòan cơ sở  trực thuộc và cơ quan, đơn vị trên địa bàn để cùng phối hợp thực hiện; đề xuất thành phần có liên quan để thành lập tổ kiểm tra, thẩm định theo qui trình hướng dẫn.  Việc triển khai hướng dẫn triển khai trong tháng 12/2023.Quá trình thực hiện, có vướng mắc, khó khăn kịp thời báo cáo về Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh (qua Ban Tuyên giáo - Nữ công) để tổng hợp trình lãnh đạo xem xét cho ý kiến. 
	Nơi nhận:
- TLĐ (báo cáo);
- Đ/c Thái Thu Xương - PCT TLĐ (báo cáo);
- UBND tỉnh ( báo cáo);

- BDV TU (báo cáo);

- Sở Văn hóa TT&DL tỉnh ( phối hợp);

- BQL các KCN tỉnh ( phối hợp);

- UBND các huyện, Thành phố (để biết, phối hợp);

- CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở (thực hiện);
- Lưu: VP, Ban TG-NC.
	TM. BAN THƯỜNG VỤ

 PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Kim Dung
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